
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nghệ An, ngày          tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ 

lĩnh vực Lưu trữ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 
cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-BNV ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 384/TTr-SNV ngày  
29/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Sở Nội vụ (Chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 1, 2 Phụ lục I ban kèm theo Quyết định số 

848/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
trên địa bàn tỉnh.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c Long);
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Thiền);
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(V).
  

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đình Long
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DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LƯU TRỮ 
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ NGHỆ AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu trữ mới ban hành

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm, cách 

thức thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

1

Sử dụng tài 
liệu lưu trữ tại 
lưu trữ lịch sử 
của Nhà nước 

Thời hạn cung cấp tài 
liệu chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận Phiếu 
yêu cầu đọc tài liệu lưu 
trữ; chậm nhất là 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận Phiếu 
yêu cầu sao và xác 
thực tài liệu lưu trữ
- Đối với tài liệu lưu 
trữ tiếp cận có điều 
kiện, thời hạn cung cấp 
tài liệu chậm nhất là 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận Phiếu 
yêu cầu đọc tài liệu lưu 
trữ, Phiếu yêu cầu sao 
và xác thực tài liệu lưu 
trữ.

- Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu chính đến 
Trung tâm Lưu trữ 
lịch sử tỉnh Nghệ 
An 
- Hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn

Theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ. 
1. Mức phí
- Tài liệu gốc và bản chính
+ Tài liệu chữ viết trên nền giấy: 6.000 
đồng/đơn vị bảo quản
+ Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật: 6.000 
đồng/tấm
+ Tài liệu phim, ảnh: 1.500 đồng/tấm
+ Tài liệu ghi âm: 3.000 đồng/phút 
nghe
+ Tài liệu phim điện ảnh: 3.000 
đồng/phút chiếu
- Tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu- 
thông tin cấp 1)
+ Tài liệu chữ viết trên nền giấy: 3.000 
đồng/đơn vị bảo quản
+ Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật: 3.000 
đồng/tấm
+ Tài liệu phim, ảnh: 1.000 đồng/tấm

- Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15 ngày 
21/6/2024;
- Thông tư số 
05/2025/TT-BNV 
ngày 14/5/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định nghiệp vụ 
lưu trữ tài liệu lưu trữ 
số; 
- Thông tư số 
06/2025/TT-BNV 
ngày 15/5/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Lưu 
trữ; 
- Thông tư số 
275/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
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TT Tên thủ tục 

hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm, cách 
thức thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

+ Tài liệu ghi âm: 1.500 đồng/phút 
nghe
+ Tài liệu phim điện ảnh: 1.500 
đồng/phút chiếu
2. Mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ 
quý, hiếm bằng 05 lần mức thu phí sử 
dụng các tài liệu tương tự quy định tại 
Biểu mức thu phí ban hành kèm theo 
Thông tư này. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm 
là tài liệu lưu trữ theo quy định tại Điều 
26 Luật lưu trữ.
3. Đối tượng không thu phí
a) Các cá nhân, gia đình, dòng họ sử 
dụng tài liệu lưu trữ do chính mình đã 
tặng, cho, ký gửi vào Lưu trữ lịch sử;
b) Thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; 
vợ, chồng; con đẻ, con nuôi) liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh, người hoạt 
động kháng chiến, người có công giúp 
đỡ cách mạng; người thờ cúng liệt sỹ 
(không phải thân nhân liệt sỹ) sử dụng 
tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải 
quyết chế độ chính sách của chính 
mình;
c) Người hưởng chế độ hưu trí, mất sức 
lao động, tai nạn lao động hoặc người 
bị mắc bệnh nghề nghiệp hàng tháng sử 
dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc 
giải quyết chế độ chính sách của chính 

thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sử dụng tài liệu lưu trữ
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TT Tên thủ tục 

hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm, cách 
thức thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

mình theo quy định của Nhà nước.
4. Áp dụng mức thu bằng 50% phí sử 
dụng tài liệu lưu trữ đối với học sinh, 
sinh viên các trường trung học, cao 
đẳng, đại học; học viên cao học, nghiên 
cứu sinh.

2

Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh dịch vụ 
lưu trữ  

- Đối với cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch 
vụ lưu trữ 
Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ và nội 
dung tài liệu trong hồ 
sơ đáp ứng đầy đủ điều 
kiện. 
- Đối với cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch 
vụ lưu trữ 
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ 
và nội dung tài liệu 
trong hồ sơ đáp ứng 
đầy đủ điều kiện.

- Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc thông 
qua dịch vụ bưu 
chính đến Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 
đường Trường Thi, 
Phường Trường 
Vinh, tỉnh Nghệ 
An
- Hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến qua  
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn

Không

- Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15 ngày 
21/6/2024;
- Nghị định số 
113/2025/NĐ-CP 
ngày 03/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Lưu trữ. 

3
Công nhận tài 
liệu lưu trữ có 
giá trị đặc biệt 

Chậm nhất là 60 ngày 
kể từ ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ, chính xác theo 

Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc thông qua 
dịch vụ bưu chính 

Không có.
- Luật Lưu trữ số 
33/2024/QH15 ngày 
21/6/2024;
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TT Tên thủ tục 

hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm, cách 
thức thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

quy định. đến Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Nghệ An, số 16 
đường Trường Thi, 
Phường Trường 
Vinh, tỉnh Nghệ 
An
Hoặc nộp hồ sơ 
trực tuyến qua  
Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn

- Thông tư số 
06/2025/TT-BNV 
ngày 15/5/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Lưu 
trữ.

2. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu trữ bị bãi bỏ

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

1

1.00365 Phục vụ việc sử 
dụng tài liệu của 
độc giả tại Phòng 
đọc

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của 
Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ 
An

2

1.003649 Cấp bản sao và 
chứng thực tài 
liệu lưu trữ

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của 
Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ 
An
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. 

3

2.001540 Cấp, cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề lưu trữ

- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của 
Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
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